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Được phép sử dụng tự điển.

Câu 1: Translate the following passages into Vietnamese (3/10 điểm)

1)  The dampening of the offset plate is one of the most critical factors in quality offset printing. Through the use of a fountain concentrate mixed with water, a solution is created that performs several essential functions on press. The most important of these functions is the wetting and desensitizing of the non-image area of the plate. The fountain solution also lubricates the plate and blanket. This helps reduce image wear and prolong plate life. It cools and helps to maintain the working properties of the ink, and aids in proper blanket release which reduces piling on the blanket. 

2)  Inkjet printers have increased dramatically in resolution; early devices were capable of only about 50 – 80 dpi; newer high-end devices have reached 720 and 1440 dpi. Although that is better than many laser printers, a variety of problems severely limit inkjet output quality. In particular, the highly liquid ink soaks into most paper  easily, causing blurring, distortion, and paper wrinkling. Special coated papers designed for use with inkjet printers have helped overcome such problems. One of the primary advantages of inkjet printers, however, is the ease of color printing. The low cost of these printers have made them ideal for home or small office use.

Câu 2: Answer these questions  (1/10 điểm)

a. What are the advantages of  a good fountain solution in offset printing ?

b.  Why  are coated papers best for inkjet printers ?
Câu 3: Explain the function of:   (2/10 điểm)


a.
the plate in an offset press.


b.
a scanner.


c.
pigments in printing ink.


d.
UV-varnishing in postpress processing.

Câu 4: Link statements in each set to form more comprehensive and best sentences: 











(4/10 điểm)

a. Scanning is performed using a device.
  The device is called a scanner.

 The device essentially uses transmitted or reflected light to capture an image in   

 tiny pixels.

b. Products with smaller formats are stapled together with a cover.

       Brochures, periodicals …. are usually in small formats.
c. Cropping can be done manually with a special cutting machine.

Cropping can also be done simultaneously with another step in the postpress processing.
d. The blanket becomes contaminated.

The printing quality begins to suffer.
e. Conventional inks contain drying oils.

These oils dry by a combination of absorption and chemical actions.

The actions are oxidation and polymerization.

f. The operating system is used by computers to control all computer functions.

      The functions include finding files, opening applications, formatting external 

       media.
g. Folding is a technique used in postpress.

It is used to create smaller individual pages from the large printed sheets.

h. CCD cells can have difficulty distinguishing tonal differences.

This difficulty is especially in the darker parts of an image.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
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ĐÁP ÁN

Câu 1: Dịch ra tiếng Việt:

1/  Việc làm ẩm khuôn in là một trong các yếu tố quan trọng nhất để in offset chất lượng. Thông qua việc pha  nước với hóa chất châm máng, dung dịch tạo ra thực hiện một số chức năng thiết yếu trên máy in. Chức năng quan trọng nhất là làm ẩm và giảm độ nhậy các phần tử không in trên khuôn. Dung dịch nước máng cũng làm trơn khuôn in và cao su, giúp giảm thiểu sự mài mòn và kéo dài tuổi thọ khuôn in.. Nó làm mát và giúp duy trì các tính chất hoạt động của mực và giúp tấm cao su dãn nở, giảm tình trạng dồn nhăn tấm cao su.  

2/ Các máy in phun mực đã tăng đáng kể độ phân giải; các loại máy in đầu tiên chỉ có khả năng 50 – 80 dpi; các thiết bị hiện đại sau này đạt đến 720 và 1440 dpi. Mặc dù có độ phân giải tốt hơn nhiều loại máy in laser, nhưng có nhiều vấn đề hạn chế nghiêm trọng chất lượng in ra của máy in phun mực. Cụ thể là mực in có độ loãng cao dễ dàng thấm vào giấy gây nhoè, biến dạng và làm nhăn giấy. Người ta thiết kế các loại giấy tráng phủ đặc biệt dùng với máy in phun mực nhằm khắc phục các vấn đề này. Tuy nhiên, một trong các lợi điểm cơ bản của máy in phun mực là dễ dàng in màu. Giá rẽ khiến các máy in này lý tưởng cho việc sử dụng chúng trong gia đình hay các văn phòng nhỏ. 

Câu 2: Trả lời câu hỏi:
a. Advantages of good  fountain solution in offset printing: 
- To wet and desensitize the non-image area

- To lubricate the plate and blanket.

- To reduce image wear and prolong plate life.

- To cool and help to maintain the working properties of the ink..
b. With coated papers, the liquid ink cannot soak into paper so there are no bad occurences such as brurring, distortion and paper wrinkling. 

Câu 3: Chức năng của:

a. The image areas in the plate of an offset press receive a thin layer of ink and transfer this fine film to the blanket.

b. A scanner reads the original image and converts it into a digital image then sends to a computer for viewing and editting.
c. Pigments in printing ink provide the color and determine whether the printed ink film will be transparent or opaque.

d. UV-varnishing is a technique used in pospress to add a glossy surface to a printed product.
Câu 4: Ghép câu:

a. Scanning is performed using a device called a scanner that essentially uses transmitted
 or reflected light to capture an image in tiny pixels.
b. Products with smaller formats such as brochures, periodicals …. are stapled together
 with a cover.

c. Cropping can be done manually with a special cutting machine or simultaneously 
with another step in the postpress processing.
d. If (when) the blanket becomes contaminated, the printing quality begins to suffer.
e. Conventional inks contain drying oils which dry by a combination of absorption and 

chemical actions, namely (such as) oxidation and polymerization.
f. The operating system is used by computers to control all computer functions, which 

include finding files, opening applications, formatting external media. OR

The operating system is used by computers to control all computer functions including finding files, opening applications, formatting external media.

g. Folding is a technique used in postpress to create smaller individual pages from the 
large printed sheets.

h. CCD cells can have difficulty distinguishing tonal differences, especially in the darker 
parts of an image.

Sốhiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV






Trang: 1/1


